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Nhận định thị trường 

Giao dịch trái chiều của VN-Index và VN-30 

Hai chỉ số chính của sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chi Minh có phiên giao dịch 
đóng cửa trái chiều. Khi VN30 ghi nhận với mức tăng 7,23 điểm đóng cửa ở
mốc 1,378 điểm (+0,53% DoD) thì chỉ số VN-Index lại chốt ở mốc 1,252 điểm 
ghi nhận mức giảm 6,02 điểm (-0,48% DoD). 

Tác động chính vào chỉ số ở chiều tăng điểm có HPG và NVL với điểm số đóng 
góp lần lượt 1,3 điểm và 1,2 điểm vào VN-Index. Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu 
của họ nhà Vin group (VIC, VHM) là tác nhân chính cho xu hướng giảm khi tác 
động 2,7 điểm và 1,7 điểm vào VN-Index. 

Giá trị bán ròng của khối ngoại giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay khi 
ghi nhận 632 tỷ đồng giá trị bán ròng ở trên cả 2 sàn HSX và HNX. Trong đó, 
VIC và VPB là 2 mã chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt đạt 111 
tỷ và 101 tỷ. STB là mã thu hút nhẹ lực mua ròng với giá trị đạt hơn 27 tỷ. 

Với diễn biến đóng cửa trong sắc đỏ của VN-Index khiến cho điểm số đánh giá 
kỹ thuật của chỉ số này giảm từ mức +2 điểm xuống mức 0 điểm nhưng vẫn 
giữ trạng thái đánh giá ngắn hạn ở mức TRUNG TÍNH . 

Trương Hoàng Tiến Hưng, Analyst,84-8-39102222, hung.tht@miraeasset.com.vn 

Cập nhật kỹ thuật các chỉ số 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái 

VNINDEX 0 TRUNG TÍNH 

VN30 0 TRUNG TÍNH 

VN30F1M 0 TRUNG TÍNH 

VN DIAMOND 3 TRUNG TÍNH 

VN FIN SELECT 0 TRUNG TÍNH 

Shanghai Composite 5 KHẢ QUAN 

Kospi -2 TRUNG TÍNH 

Nikkei 225 -2 TRUNG TÍNH 

FTSE 100 (EU) 0 TRUNG TÍNH 

Dow Jones -2 TRUNG TÍNH 
 (*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae 
Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

 
 

 

 
 
Tổng quan thị trường 
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 
VN-INDEX 1,252.68 -0.48 1.13 49.66 
HNX 294.64 -0.73 0.52 171.45 
UPCOM 80.06 -0.46 -2.12 50.23 
MSCI EM 1,311.45 0.30 -2.76 43.71 
NIKKEI 28,406.84 2.09 -4.30 41.09 
HANG SENG 28,593.81 1.42 -1.30 19.47 
KOSPI 3,173.05 1.23 -0.80 63.80 
FTSE 7,062.59 0.42 0.61 16.76 
S&P 500 4,163.29 -0.25 -0.53 40.94 
NASDAQ 13,379.05 -0.38 -4.79 44.88 

 
Định giá thị trường 

 P/E (x) P/B (x) ROE (%) 
VN-INDEX 17.04 2.53 15.08 
SET INDEX 29.96 1.69 6.21 
JCI INDEX 26.24 1.49 4.44 
PCOMP INDEX 27.06 1.54 5.92 

 
Lãi suất tham chiếu 

 Thị giá 1D (bps) 1M (bps) 1Y (bps) 

Cơ bản 4.00 0 0 -50 
5 năm 1.15 -1 -2 -93 
10 năm 2.35 -1 -3 -61 

   Tỷ giá ngoại hối   
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 

US$/VND 23,044 0.00 0.08 1.28 
US$/KRW 1,130 0.41 -1.14 9.04 
US$/JPY 109 0.32 -0.63 -1.40 
US$/EUR 0.82 -0.55 -1.49 -10.67 
US$/GBP 0.70 -0.51 -1.58 -14.18 
US$/SGD 1.33 0.47 0.08 6.70 
 
Giá trị giao dịch bình quân/ngày (triệu US$) 
 Gần nhất TB 1 

tháng 
TB 1 năm 

VN-INDEX 891 806 410 
HNX 118 100 54 
UPCOM 33 34 25 

   Định giá VN-INDEX: P/E 10 năm lịch sử   
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Bản tin thị trường   Phân tích kỹ thuật 
     

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VNINDEX 0 TRUNG TÍNH 

VN30 0 TRUNG TÍNH 

VN30F1M 0 TRUNG TÍNH 

VN DIAMOND 3 TRUNG TÍNH 

VN FIN SELECT 0 TRUNG TÍNH 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG 
TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

Chỉ tiêu VN-Index  Chỉ tiêu Điểm số 

Đóng cửa (18/05/2021) 1.252,7 Kháng cự 1 1.300 

Xu hướng ngắn hạn (1 – 4 tuần) Đi ngang Kháng cự 2 1.400 

Xu hướng trung hạn (3 - 6 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 1 1.200 

Xu hướng dài hạn (6 - 12 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 2 1.150 

VN-Index đang dần tiếp cận ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1,250 điểm 

Đồ thị kỹ thuật VN-INDEX (chart ngày) 

 

Nguồn: Vietstock 
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CẬP NHẬT PHÁI SINH 

Chỉ tiêu  Chỉ tiêu Điểm số 

VN30F1M - đóng cửa (18/05/2021) 1.375  Kháng cự 1 1.400 

Xu hướng ngắn hạn (chart ngày) TRUNG TÍNH Kháng cự 2 1.450 

VN30 – đóng cửa 1.371 Hỗ trợ 1 1.300 

Chênh lệch VN30F1M & VN30 -3.5 Hỗ trợ 2 1.250 
 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VN30F1M (chart 15 phút) 2 TRUNG TÍNH 

VN30F1M (chart 60 phút) -2 TRUNG TÍNH 

VN30F1M (chart ngày) 0 TRUNG TÍNH 

VN30F1M tiếp tục đi ngang và giằng co ở vùng giá lịch sử 

Đồ thị kỹ thuật VN30F1M (chart ngày)  

 

Nguồn: Fdata 
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ĐIỂM SỐ KỸ THUẬT NGẮN HẠN - TOP 100 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG 

Mã Đóng cửa KLTB 20N Điểm kỹ thuật (*) Xu hướng ngắn hạn Vốn hóa P/E P/BV 

Đơn vị (KVNĐ)    (tỷ đồng) (lần) (lần) 

AAA 15.15 4,610,510 -7 TIÊU CỰC 3,360 10.8 0.9 

ACB 36.25 9,211,180 2 TRUNG TÍNH 78,356 9.1 2.1 

AMD 6.6 11,444,340 -6 TIÊU CỰC 1,079 43.9 0.6 

ART 10 5,817,690 2 TRUNG TÍNH 969 37.1 0.9 

BID 40.9 3,040,490 2 TRUNG TÍNH 164,501 20.0 2.1 

BMI 31.5 936,965 5 KHẢ QUAN 2,878 14.1 1.2 

BSR 15.5 11,395,635 4 KHẢ QUAN 48,058 #N/A N/A 1.5 

BVH 54 888,085 -5 TIÊU CỰC 40,085 21.2 2.0 

CEO 9.6 3,873,105 4 KHẢ QUAN 2,470 #N/A N/A 0.9 

CII 19.75 2,094,635 -1 TRUNG TÍNH 4,717 355.0 1.0 

CTG 46.55 19,054,524 4 KHẢ QUAN 173,324 9.8 1.9 

CTR 72.9 465,590 -5 TIÊU CỰC 5,233 18.7 4.9 

DBC 53.9 1,745,035 -4 TIÊU CỰC 5,647 3.9 1.2 

DCM 16.6 2,509,715 4 KHẢ QUAN 8,788 14.8 1.4 

DGC 66.6 1,008,815 0 TRUNG TÍNH 11,394 12.1 2.7 

DGW 134.1 355,890 7 KHẢ QUAN 5,766 17.5 4.6 

DHC 101.4 330,380 4 KHẢ QUAN 5,678 12.1 3.9 

DIG 27.1 3,674,410 2 TRUNG TÍNH 9,494 12.4 2.0 

DLG 3.08 9,263,920 -2 TRUNG TÍNH 922 #N/A N/A 0.4 

DXG 23.15 7,942,880 2 TRUNG TÍNH 11,998 #N/A N/A 1.8 

EIB 26 1,234,250 0 TRUNG TÍNH 31,965 36.5 1.9 

FIT 10.05 3,029,660 2 TRUNG TÍNH 2,560 37.6 0.8 

FLC 12.45 31,807,516 7 KHẢ QUAN 8,839 6.4 0.9 

FPT 87 2,406,860 7 KHẢ QUAN 68,653 18.4 4.1 

GAS 82 844,785 -7 TIÊU CỰC 156,944 20.8 3.1 

GEX 24.8 4,831,750 -7 TIÊU CỰC 12,108 11.8 1.7 

GIL 71.6 464,575 -5 TIÊU CỰC 2,576 6.4 1.9 

GMD 37.8 2,783,515 7 KHẢ QUAN 11,392 30.3 1.9 

GVR 24.8 3,334,890 2 TRUNG TÍNH 99,200 22.7 2.1 

HAG 5.29 8,950,650 0 TRUNG TÍNH 4,906 #N/A N/A 1.1 

HAH 27.9 1,427,480 6 KHẢ QUAN 1,322 8.0 1.2 

HAI 5.01 7,348,220 0 TRUNG TÍNH 915 128.9 0.5 

HBC 14.85 4,464,095 -2 TRUNG TÍNH 3,428 38.7 1.0 

HCM 34.5 4,812,800 4 KHẢ QUAN 10,524 14.0 2.2 

HDB 30.6 6,716,980 2 TRUNG TÍNH 48,769 9.9 2.0 

HDG 40.7 917,795 2 TRUNG TÍNH 6,279 5.7 1.9 

HNG 10.65 9,400,850 -4 TIÊU CỰC 11,806 453.6 1.4 

HPG 63.4 28,892,524 5 KHẢ QUAN 210,062 11.6 3.2 

HPX 34.95 939,395 7 KHẢ QUAN 9,244 85.6 2.8 

HQC 3.72 23,516,104 2 TRUNG TÍNH 1,773 248.7 0.4 

HSG 38.45 14,465,820 2 TRUNG TÍNH 17,096 7.3 2.1 

IDC 34.6 2,036,280 2 TRUNG TÍNH 10,380 33.1 2.8 

IJC 27.4 2,271,645 6 KHẢ QUAN 5,948 9.0 1.8 

ITA 7.05 15,064,550 -6 TIÊU CỰC 6,615 31.8 0.6 

KBC 32.3 5,314,225 -7 TIÊU CỰC 15,173 19.7 1.5 

KDC 51 1,186,420 -2 TRUNG TÍNH 11,666 38.0 2.0 

KDH 36 5,349,995 -5 TIÊU CỰC 20,117 16.8 2.4 

KLF 5.6 11,840,905 0 TRUNG TÍNH 926 #N/A N/A 0.5 

KSB 26.3 1,121,570 -3 TRUNG TÍNH 1,752 7.0 1.1 

LCG 11.8 2,439,495 -5 TIÊU CỰC 1,360 3.8 0.7 

LDG 7.06 6,112,755 -5 TIÊU CỰC 1,690 153.5 0.5 

LPB 23 17,954,064 0 TRUNG TÍNH 24,717 11.0 1.6 
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MBB 33.3 19,891,284 7 KHẢ QUAN 93,199 9.2 1.8 

MBS 23.2 1,885,015 -2 TRUNG TÍNH 5,314 12.8 2.0 

MSN 105.1 3,069,775 6 KHẢ QUAN 123,459 82.0 7.6 

MWG 141.7 1,162,335 2 TRUNG TÍNH 67,369 15.7 3.9 

NKG 31.15 6,141,055 2 TRUNG TÍNH 5,358 9.4 1.5 

NLG 36 2,611,060 -5 TIÊU CỰC 10,270 9.0 1.6 

NVB 17.2 5,696,450 2 TRUNG TÍNH 6,997 644.8 1.6 

NVL 141.7 2,381,130 3 TRUNG TÍNH 153,282 33.8 4.8 

PDR 70.1 3,845,960 -4 TIÊU CỰC 34,123 26.0 6.4 

PET 20.2 1,842,985 -3 TRUNG TÍNH 1,688 11.0 1.1 

PHR 51 711,765 0 TRUNG TÍNH 6,910 7.2 2.2 

PLX 54 1,747,530 4 KHẢ QUAN 67,166 18.5 2.9 

PNJ 93.5 587,975 -7 TIÊU CỰC 21,259 18.8 3.7 

POW 12 11,264,395 -5 TIÊU CỰC 28,102 11.6 1.0 

PVD 20.8 5,473,255 6 KHẢ QUAN 8,759 135.3 0.6 

PVS 21.8 7,727,310 6 KHẢ QUAN 10,420 15.9 0.8 

PVT 16.35 2,465,605 -2 TRUNG TÍNH 5,292 7.2 1.1 

REE 55.5 638,105 4 KHẢ QUAN 17,152 9.6 1.4 

ROS 7.07 40,480,264 0 TRUNG TÍNH 4,013 220.6 0.7 

S99 19 1,658,960 -7 TIÊU CỰC 996 4.8 1.2 

SAB 154 207,440 0 TRUNG TÍNH 98,757 20.4 5.0 

SBT 19.9 2,845,330 4 KHẢ QUAN 12,281 17.6 1.5 

SCR 7.9 4,122,005 -7 TIÊU CỰC 2,894 16.4 0.6 

SHB 29.3 22,626,104 4 KHẢ QUAN 56,419 16.9 2.2 

SHI 28.9 1,940,970 7 KHẢ QUAN 2,633 34.6 2.4 

SHS 30.1 7,606,360 6 KHẢ QUAN 6,239 6.4 1.7 

SMC 41.05 1,052,615 5 KHẢ QUAN 2,501 5.0 1.4 

SSI 35.25 13,077,405 6 KHẢ QUAN 22,767 12.7 2.0 

STB 27.3 44,608,444 7 KHẢ QUAN 49,240 18.3 1.7 

TCB 48.35 16,719,385 2 TRUNG TÍNH 169,462 11.9 2.2 

TCH 22.2 5,164,030 6 KHẢ QUAN 8,313 8.7 1.5 

TIG 14.3 2,057,625 -2 TRUNG TÍNH 1,300 15.1 1.2 

TLH 19.25 3,201,270 0 TRUNG TÍNH 1,938 25.4 1.2 

TPB 32.1 6,233,250 6 KHẢ QUAN 33,116 8.4 1.8 

TSC 14.25 5,441,875 2 TRUNG TÍNH 2,104 125.0 1.3 

TTF 6.85 6,334,935 -3 TRUNG TÍNH 2,132 #N/A N/A #N/A N/A 

VCB 94.6 2,001,345 -7 TIÊU CỰC 350,860 16.6 3.5 

VCI 72 1,884,190 4 KHẢ QUAN 11,988 12.6 2.4 

VHM 98.9 5,559,100 -2 TRUNG TÍNH 325,333 12.6 3.6 

VIB 58.6 1,120,665 -2 TRUNG TÍNH 65,010 12.4 3.4 

VIC 121 2,159,945 -7 TIÊU CỰC 409,274 55.6 5.1 

VIX 25.05 8,636,175 -7 TIÊU CỰC 3,199 4.8 1.5 

VJC 113 542,505 -7 TIÊU CỰC 61,202 50.1 4.0 

VND 41.1 5,568,845 2 TRUNG TÍNH 8,817 7.6 2.0 

VNM 87 4,859,190 -4 TIÊU CỰC 181,826 18.6 5.8 

VPB 67.2 24,771,480 3 TRUNG TÍNH 164,959 14.5 2.9 

VPI 34.4 1,332,445 -2 TRUNG TÍNH 6,880 22.6 2.5 

VRE 30 6,973,255 -7 TIÊU CỰC 68,170 25.5 2.3 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG 
TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 
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Bản tin thị trường   Thông tin cập nhật 
   

Cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh, Phố Wall giảm điểm 

Dow Jones giảm 56,12 điểm, tương đương 0,16%, xuống 34.326,01 điểm. S&P 
500 giảm 10,42 điểm, tương đương 0,25%, xuống 4.163,43 điểm. Nasdaq giảm 
50,93 điểm, tương đương 0,38%, xuống 13.379,05 điểm. Trong số 11 lĩnh vực 
chính thuộc S&P 500, công nghệ, dịch vụ viễn thông và năng lượng giảm sâu 
nhất, từ 0,7% đến 0,9%. “Nguyên nhân khiến thị trường giảm, không có gì bất 
ngờ, là lo ngại về lạm phát và lãi suất”, Sam Stovall, giám đốc đầu tư chiến lược 
tại CFRA Research, New York, nói. “Hệ quả, nhóm cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt 
là công nghệ và tiêu dùng, suy yếu còn nhóm cổ phiếu giá trị trụ vững hơn. 

Trung Quốc gia hạn miễn thuế với hàng loạt hàng hóa Mỹ 

79 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm quặng đất hiếm, quặng vàng, quặng 
bạc và quặng tuyển, sẽ được gia hạn miễn thuế đến ngày 25/12, Bộ Tài chính 
Trung Quốc hôm nay cho biết. Lệnh miễn thuế hiện tại hết hạn vào ngày 18/5. 
Nhóm sản phẩm trên được miễn trừ khỏi chính sách thuế mà Trung Quốc triển 
khai để đáp trả việc Mỹ có động thái tương tự dựa theo Section 301. Giới phân 
tích cho biết động thái trên diễn ra đúng như dự báo trên thị trường bởi Mỹ và 
Trung Quốc gần đây đều gia hạn miễn trừ thuế cho hàng hóa của nhau. Giới 
chức Mỹ đang ám chỉ khả năng đàm phán thương mại với phía Trung Quốc và 
đây có thể là cách Bắc Kinh bày tỏ thiện chí. 

Doanh nghiệp FDI tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu 

Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 
2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 208,25 tỷ USD, tăng 
30,7% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 104,94 tỷ 
USD, tăng 29,6%, tương ứng tăng 23,94 tỷ USD và nhập khẩu đạt 103,31 tỷ USD, 
tăng 31,8%, tương ứng tăng 24,92 tỷ USD. Với kết quả này, trong 4 tháng đầu 
năm 2021, cả nước tiếp tục xuất siêu 1,63 tỷ USD. Đáng chú ý, trong mức tăng 
trưởng chung, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn 
tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 
tháng đầu năm 2021 đạt 145,97 tỷ USD, tăng 34,8% (tương ứng tăng 37,67 tỷ 
USD) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 78,35 tỷ USD tăng 35,3%; 
nhập khẩu đạt 67,61 tỷ USD, tăng 34,2%. Như vậy, sau 4 tháng cán cân thương 
mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đã có mức thặng dư lên tới 10,74 tỷ 
USD. Trong 4 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu mặt 
hàng điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu, đạt 18,19 tỷ USD, tăng 
18,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị 
trường Trung Quốc đạt 3,96 tỷ USD, tăng mạnh 45%; sang thị trường Hoa Kỳ 
đạt trị giá 3,17 tỷ USD, tăng 6%; sang EU (27 nước) đạt 2,44 tỷ USD, giảm 13,8%... 
so với cùng kỳ năm trước 

FPT chốt quyền chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25% 

HĐQT FPT (HoSE: FPT) thông báo ngày 2/6 là ngày chốt danh sách cổ đông trả 
cổ tức đợt 2 năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 
10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán 16/6. Tổng số tiền dự 
chi ra khoảng 789 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức cổ phiếu tỷ 
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lệ 15%, 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành 
thêm 118,3 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của FPT dự kiến tăng lên gần 9.076 tỷ 
đồng. FPT báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận 
trước thuế đạt lần lượt 29.922 tỷ đồng và 5.263 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so 
với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng 
kỳ năm 2019. Với kết quả đó, cổ đông FPT chốt phương án chia cổ tức bằng tiền 
mặt với tỷ lệ 20% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Như vậy, sau khi trả 789 
tỷ đồng tiền cổ tức đợt 2 năm 2020 và phát hành thêm 118,3 triệu cổ phiếu thì 
FPT sẽ hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020 

MSN: Alibaba và Baring Private Equity Asia rót 400 triệu USD vào The 
CrownX 

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) và nhóm các nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn 
Alibaba (Alibaba) và Baring Private Equity Asia (BPEA) công bố ký thỏa thuận 
mua cổ phần phát hành mới của The CrownX (TCX) với tổng giá trị tiền mặt là 
400 triệu USD, tương đương với 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành. The CrownX 
là đơn vị sở hữu 83,74% cổ phần của VCM - công ty sở hữu hệ thống VinMart, 
VinMart+, VinEco và 85,71% phần vốn góp tại Masan Consumer Holdings (MCH) 
– công ty quản lý toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng. Theo số 
liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Masan Group sở hữu 84,8% cổ phần 
The CrownX. Tuy nhiên, Masan Group cho biết đã tăng các khoản vay để tăng 
cổ phần tại The CrownX và VCM. Thông qua giao dịch nói trên, The CrownX được 
định giá 6,9 tỷ USD (trước phát hành) - thấp hơn so với định giá khoảng 7 tỷ USD 
khi mua cổ phần từ Vingroup hay 7,2 tỷ USD từ định giá riêng lẻ của MCH và 
VCM. Sau đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX là 80,2%. 

HSG: Lợi nhuận bán niêntăng 64 tỷ đồng sau soát xét 

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2020-2021, Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) ghi 
nhận lợi nhuận sau thuế 1.671 tỷ đồng, gấp 3,36 lần cùng kỳ năm trước và tăng 
thêm 64 tỷ đồng so với BCTC tự lập. Doanh thu không thay đổi so với báo cáo 
tự lập nhưng giá vốn giảm 63 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả này, Hoa Sen đã 
hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên 
độ 2020-2021 

SDN: trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22% 

Ngày 2/6 là ngày đăng ký cuối cùng để Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) thực hiện trả 
cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 
2.200 đồng). Ngày thanh toán vào 11/6 và ngày giao dịch không hưởng quyền 
là 1/6. Trước đó, ngày 29/1, công ty này đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 
năm 2020 với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2020 với tỷ lệ cổ tức là 30%, tương ứng số tiền gần 4,6 tỷ đồng. Năm 
2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu 138 tỷ đồng giảm 4% so với thực hiện 
2020 và lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 6,4 tỷ đồng, giảm 44%. Cổ tức dự kiến 
25%/mệnh giá cổ phiếu 

.
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Bảng 1: Chỉ số định giá chính của VN30 

Tên công ty Mã 
Giá Vốn hóa Sở hữu khối ngoại Biến động giá (%)  P/E (x)*  P/B (x)*  Tăng trưởng EPS (%)*  ROE (%)* 

(VND) (VND bn) (%) 1D 1W 1M 1Y  2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 
VN30 Index VN30 Index 1,378.59 3,356,248  0.5 1.4 8.0 75.1  14.4 11.8   2.6 2.2   7.1 22.4   20.0 19.9 
NHTMCP Đầu tư & Phát triển BID VN 40,900 164,501 16.7 -2.2 -2.9 -2.6 5.1  16.6 12.6   1.8 1.6   70.3 32.2   12.1 14.8 
Tập đoàn Bảo Việt BVH VN 54,000 40,085 27.4 -1.1 -3.6 -6.7 10.7  23.2 20.0   1.9 1.8   12.2 16.0   8.3 9.3 
NHTMCP Công thương Việt Nam CTG VN 46,550 173,324 25.7 -0.4 5.3 10.8 118.0  10.2 9.2   1.7 1.5   24.6 9.8   19.7 19.7 
CTCP FPT FPT VN 87,000 68,653 49.0 1.5 2.1 9.2 79.9  17.2 14.6   3.7 3.3   22.6 18.2   24.6 25.9 
TCT Khí Việt Nam GAS VN 82,000 156,944 2.5 -0.6 -3.9 -4.7 11.6  15.5 14.9   3.0 2.8   31.0 4.2   19.3 19.7 
NHTMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh HDB VN 30,600 48,769 17.3 -1.8 2.0 14.8 117.6  9.0 7.5   1.8 1.5   28.2 19.0   20.4 20.5 
Tập đoàn Hoà Phát HPG VN 63,400 210,062 29.7 2.4 2.3 16.1 203.1  10.3 8.6   2.7 2.4   59.4 19.6   27.9 26.2 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền KDH VN 36,000 20,117 31.7 -1.4 -2.2 14.6 73.4  16.5 12.6   2.3 2.0   6.1 30.2   14.9 17.1 
NHTMCP Quân đội MBB VN 33,300 93,199 23.0 1.2 1.8 10.3 126.7  8.8 7.4   1.6 1.3   26.9 19.2   20.1 20.3 
Tập đoàn Masan MSN VN 105,100 123,459 32.8 0.9 3.5 5.0 68.2  47.0 26.4   6.5 5.2   112.2 78.3   13.8 20.5 
CTCP Thế giới di động MWG VN 141,700 67,369 49.0 0.1 3.1 5.7 65.7  13.5 10.8   3.3 2.8   21.3 25.2   27.6 27.8 
Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va NVL VN 141,700 153,282 7.5 3.0 10.3 31.2 171.4  35.0 25.2   4.5 3.8   1.9 38.9   13.3 15.7 
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR VN 70,100 34,123 2.8 -0.1 0.9 10.3 272.6  NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam PLX VN 54,000 67,166 15.8 0.0 1.9 2.3 19.1  20.2 16.3   2.9 2.7   289.7 24.1   16.6 17.4 
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ VN 93,500 21,259 49.0 -0.5 -0.5 2.9 47.2  17.0 13.4   3.6 3.0   27.3 27.6   22.7 23.9 
TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam POW VN 12,000 28,102 3.4 -1.2 -2.4 -9.1 18.8  13.2 11.1   0.9 0.9   -9.2 19.1   7.4 8.1 
CTCP Cơ điện lạnh REE VN 55,500 17,152 49.0 0.5 1.1 8.8 77.0  9.4 7.9   1.3 1.5   12.1 19.0   14.8 12.9 
CTCP Mía đường TTC Tây Ninh SBT VN 19,900 12,281 8.6 1.5 -1.2 -9.5 35.4  17.1 NA   1.5 NA   95.8 NA   8.0 NA 
CTCP Chứng Khoán Sài Gòn SSI VN 35,250 22,767 45.9 -0.6 3.1 3.7 149.1  15.7 14.7   NA NA   14.3 7.1   12.7 12.8 
NHTMCP Sài Gòn Thương Tín STB VN 27,300 49,240 11.9 5.2 10.8 23.5 180.6  21.3 13.1   1.6 1.4   2.6 63.2   10.0 12.6 
NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB VN 48,350 169,462 22.5 1.0 2.9 19.5 134.1  10.9 9.4   1.9 1.6   26.4 16.4   19.0 18.4 
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy TCH VN 22,200 8,313 10.8 -3.1 0.5 -3.3 -3.5  NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB VN 32,100 33,116 30.0 -1.5 3.5 15.9 82.4  8.0 6.1   1.6 1.3   18.3 30.3   23.5 23.4 
NHTMCP Ngoại Thương VN VCB VN 94,600 350,860 23.4 -1.5 -3.4 -1.8 20.5  16.4 13.3   3.0 2.5   29.1 23.3   20.6 21.6 
Công ty Cổ phần Vinhomes VHM VN 98,900 325,333 22.5 -1.9 0.9 -2.1 37.6  10.6 8.8   2.8 2.2   11.9 20.4   31.2 28.3 
Tập đoàn Vingroup VIC VN 121,000 409,274 14.6 -2.4 -7.6 -15.4 25.4  56.3 41.7   4.4 4.0   27.2 35.0   8.1 10.4 
CTCP Hàng Không Vietjet VJC VN 113,000 61,202 18.9 -0.9 -5.0 -12.4 -0.9  54.7 19.4   3.6 2.9   1,476.7 182.7   5.2 18.8 
CTCP Sữa Việt Nam VNM VN 87,000 181,826 55.0 -0.2 -4.6 -10.2 -6.0  17.1 15.8   5.3 4.9   6.8 7.9   34.3 34.5 
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB VN 67,200 164,959 22.1 2.1 6.7 37.3 167.7  13.6 11.4   2.2 1.8   15.8 19.7   19.3 17.5 
CTCP Vincom Retail VRE VN 30,000 68,170 29.8 -2.3 -3.2 -11.6 22.2  23.9 19.2   2.2 2.0   19.6 24.9   9.3 10.5 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg. 
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Bảng 2: Biến động ngành 

Nhóm ngành (Chuẩn GICS) 
Điểm tác động Vốn hóa Biến động giá (%)  P/E (X)*  P/B (X)*  Tăng trưởng EPS (%)*  ROE (%)* 
(VN-Index 1D) (VND bn) 1D 1W 1M 1Y  2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 

VN-Index -6.02 4,716,279 -0.5 -0.3 1.1 49.7   15.3 12.4   2.5 2.2   11.4 23.3   18.4 18.7 
Ô tô và phụ tùng -0.03 8,056 -1.2 -2.0 -1.0 38.7   5.8 5.4   1.1 1.0   32.1 7.3   11.8 11.2 
Ngân hàng -1.84 1,539,069 -0.4 -0.2 10.8 71.7   12.4 10.0   2.0 1.7   29.2 21.0   18.3 18.5 
Xây dựng cơ bản -0.25 169,953 -0.5 -1.0 -1.3 76.5   5.7 4.0   0.4 0.4   4.1 36.3   5.4 6.1 
Dịch vụ thương mại -0.01 4,292 -1.0 -1.1 -5.3 15.6   6.0 4.8   NA NA   31.9 26.2   11.1 13.0 
May mặc và trang sức -0.08 41,713 -0.7 -1.9 -1.0 155.9   13.5 11.1   2.8 2.2   31.9 23.6   19.3 18.8 
Dịch vụ tiêu dùng -0.04 7,996 -1.7 -3.7 -13.3 17.9   9.1 3.1   NA NA   NA NA   3.2 8.5 
Dịch vụ tài chính -0.16 63,457 -0.9 0.0 4.4 132.9   11.3 5.3   0.4 NA   11.9 7.1   10.3 4.6 
Năng lượng 0.11 84,082 0.5 -0.1 0.8 29.6   20.0 15.1   2.5 2.3   NA 31.3   14.4 15.2 
Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 0.15 498,152 0.1 -1.3 -5.3 20.2   23.3 16.3   4.5 3.9   43.7 30.3   21.9 23.3 
Dịch vụ và thiết bị y tế 0.00 878 -1.1 -2.5 -4.3 40.9   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Hàng cá nhân và gia dụng 0.00 1,863 -0.5 -0.7 0.0 -1.0   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Bảo hiểm -0.07 47,089 -0.5 -2.5 -5.3 12.0   20.7 17.8   1.7 1.6   12.1 15.9   7.7 8.6 
Nguyên vật liệu 0.78 438,407 0.7 -0.1 9.1 154.8   12.0 11.4   2.0 1.3   47.2 7.0   19.2 17.7 
Giải trí và truyền thông 0.00 1,675 -0.6 -2.2 -7.1 -25.6   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Dược phẩm -0.06 34,388 -1.1 -1.4 -4.4 65.3   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Bất động sản -4.08 1,184,592 -0.6 0.2 -0.2 17.7   8.9 7.8   1.6 1.5   13.3 12.8   9.4 9.6 
Bán lẻ 0.04 75,759 -1.3 -0.7 -2.6 62.0   28.9 21.6   3.1 2.7   22.1 30.4   14.4 15.1 
Phần mềm và dịch vụ 0.26 72,821 0.2 1.0 5.4 63.0   12.6 10.0   3.0 2.6   31.8 25.4   25.2 25.3 
Thiết bị và phần cứng 0.06 5,766 1.4 3.5 8.6 77.6   16.2 13.7   3.5 3.1   26.1 18.7   23.2 24.4 
Dịch vụ viễn thông 0.02 1,317 4.1 9.0 16.1 383.2   14.7 12.3   3.9 3.1   46.8 20.0   27.0 27.7 
Vận tải -0.24 157,251 5.3 11.3 5.0 291.2   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Tiện ích -0.51 240,013 -0.6 -1.4 -7.9 18.8   23.9 9.6   4.3 3.5   NA 65.2   -18.4 10.8 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg.
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Top 10 tác động VN-Index: Chiều tăng điểm   Top 10 tác động VN-Index: Chiều giảm điểm 

Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) Khối lượng 
Điểm 

tác động   Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) Khối lượng 
Điểm 

tác động  

HPG VN 63,400 2.4 39,146,300 1.3  VIC VN 121,000 -2.4 2,452,700 -2.7 

NVL VN 141,700 3.0 1,304,000 1.2  VHM VN 98,900 -1.9 3,455,700 -1.7 

VPB VN 67,200 2.1 30,645,700 0.9  VCB VN 94,600 -1.5 2,103,400 -1.4 

STB VN 27,300 5.2 44,745,200 0.6  BID VN 40,900 -2.2 3,903,100 -1.0 

TCB VN 48,350 1.0 16,910,000 0.5  VIB VN 58,600 -3.9 2,193,900 -0.7 

MBB VN 33,300 1.2 23,037,800 0.3  GVR VN 24,800 -2.2 3,064,400 -0.6 

MSN VN 105,100 0.9 2,952,600 0.3  VRE VN 30,000 -2.3 6,236,900 -0.4 

FPT VN 87,000 1.5 2,133,500 0.3  EIB VN 26,000 -3.5 748,200 -0.3 

HSG VN 38,450 2.5 15,278,900 0.1 
 

GAS VN 82,000 -0.6 1,096,100 -0.3 

PVD VN 20,800 5.1 5,793,600 0.1 HDB VN 30,600 -1.8 7,207,100 -0.2 
Nguồn: Bloomberg 
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